
Báo giá máng cáp tôn zam 

ALEN ELECTRIC CO., LTD 
Address: 46-48 Tan Thoi Nhat 17. Tan Thoi Nhat Ward, District 12. City. HCM 
Phone: 02866.858.898 
Mail: Alen@alen.vn 
Website: Mangcapdien.com 

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM ĐV SL ĐƠN GIÁ 

(VNĐ, Chưa 
VAT) 

I 

MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 0.8MM 

Máng cáp 50x50, tole ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 50x50 dày 0.8 3C-M50x50-ZAM0.8 m 1 34.000 

2 Nắp máng 50 ZAM dày 0.8 3C-NU50-ZAM0.8 m 1 14.000 
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3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM50x50-
ZAM0.8 

c 1 36.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU50-ZAM0.8 c 1 15.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM50x50-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU50-
ZAM0.8 

c 1 15.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM50x50-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU50-
ZAM0.8 

c 1 15.000 

9 Cút nối T 0.8 3C-TM50x50-
ZAM0.8 

c 1 39.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU50-ZAM0.8 c 1 16.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM50x50-
ZAM0.8 

c 1 41.000 



12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU50-ZAM0.8 c 1 17.000 

Máng cáp 75x50, ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 75x50 dày 0.8 3C-M75x50-ZAM0.8 m 1 39.000 

2 Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 3C-NU75-ZAM0.8 m 1 19.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM75x50-
ZAM0.8 

c 1 41.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU75-ZAM0.8 c 1 20.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM75x50-
ZAM0.8 

c 1 43.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU75-
ZAM0.8 

c 1 21.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM75x50-
ZAM0.8 

c 1 43.000 



8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU75-
ZAM0.8 

c 1 21.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM75x50-
ZAM0.8 

c 1 45.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU75-ZAM0.8 c 1 22.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM75x50-
ZAM0.8 

c 1 47.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU75-ZAM0.8 c 1 23.000 

Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 100x50 dày 0.8 3C-M100x50-
ZAM0.8 

m 1 44.000 

2 Nắp máng 100 ZAMdày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 24.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x50-
ZAM0.8 

c 1 46.000 



4 Nắp cút nối L dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 25.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x50-
ZAM0.8 

c 1 48.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x50-
ZAM0.8 

c 1 48.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x50-
ZAM0.8 

c 1 51.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 28.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x50-
ZAM0.8 

c 1 53.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-
ZAM0.8 

c 1 29.000 



Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 100x75 dày 0.8 3C-M100x75-
ZAM0.8 

m 1 54.000 

2 Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 24.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x75-
ZAM0.8 

c 1 57.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 25.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x75-
ZAM0.8 

c 1 59.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x75-
ZAM0.8 

c 1 59.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 



9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x75-
ZAM0.8 

c 1 62.000 

10 Nắp Tdày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 28.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x75-
ZAM0.8 

c 1 65.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-
ZAM0.8 

c 1 29.000 

Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 100x100 dày 0.8 3C-M100x100-
ZAM0.8 

m 1 64.000 

2 Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 24.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x100-
ZAM0.8 

c 1 67.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 25.000 



5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x100-
ZAM0.8 

c 1 70.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x100-
ZAM0.8 

c 1 70.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU100-
ZAM0.8 

c 1 26.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x100-
ZAM0.8 

c 1 74.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 28.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x100-
ZAM0.8 

c 1 77.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-
ZAM0.8 

c 1 29.000 

Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm 



1 Máng cáp ZAM 150x50 dày 0.8 3C-M150x50-
ZAM0.8 

m 1 54.000 

2 Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 34.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x50-
ZAM0.8 

c 1 57.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 36.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x50-
ZAM0.8 

c 1 59.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x50-
ZAM0.8 

c 1 59.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x50-
ZAM0.8 

c 1 62.000 



10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 39.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x50-
ZAM0.8 

c 1 65.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-
ZAM0.8 

c 1 41.000 

Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM150x75 dày 0.8 3C-M150x75-
ZAM0.8 

m 1 64.000 

2 Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 34.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x75-
ZAM0.8 

c 1 67.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 36.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x75-
ZAM0.8 

c 1 70.000 



6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x75-
Z0.8 

c 1 70.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x75-
ZAM0.8 

c 1 74.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 39.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x75-
ZAM0.8 

c 1 77.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-
ZAM0.8 

c 1 41.000 

Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cápZAM 150x100 dày 0.8 3C-M150x100-
ZAM0.8 

m 1 74.000 



2 Nắp máng 150 ZAMdày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 34.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x100-
ZAM0.8 

c 1 78.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 36.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x100-
ZAM0.8 

c 1 81.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x100-
ZAM0.8 

c 1 81.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU150-
ZAM0.8 

c 1 37.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x100-
ZAM0.8 

c 1 85.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 39.000 



11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x100-
ZAM0.8 

c 1 89.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-
ZAM0.8 

c 1 41.000 

Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 200x75 dày 0.8 3C-M200x75-
ZAM0.8 

m 1 74.000 

2 Nắp máng 200 ZAMdày 0.8 3C-NU200-ZAM0.8 m 1 44.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM200x75-
ZAM0.8 

c 1 78.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU200-ZAM0.8 c 1 46.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM200x75-
ZAM0.8 

c 1 81.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU200-
ZAM0.8 

c 1 48.000 



7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM200x75-
ZAM0.8 

c 1 81.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU200-
ZAM0.8 

c 1 48.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM200x75-
ZAM0.8 

c 1 85.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU200-ZAM0.8 c 1 51.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM200x75-
ZAM0.8 

c 1 89.000 

12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU200-
ZAM0.8 

c 1 53.000 

Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm 

1 Máng cáp ZAM 200x100 dày 0.8 3C-M200x100-
ZAM0.8 

m 1 84.000 

2 Nắp máng 200 ZAM dày 0.8 3C-NU200-ZAM0.8 m 1 44.000 



3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM200x100-
ZAM0.8 

c 1 88.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU200-ZAM0.8 c 1 46.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM200x100-
ZAM0.8 

c 1 92.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
0.8 

3C-CLNU200-
ZAM0.8 

c 1 48.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM200x100-
ZAM0.8 

c 1 92.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
0.8 

3C-CXNU200-
ZAM0.8 

c 1 48.000 

9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM200x100-
ZAM0.8 

c 1 97.000 

10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU200-ZAM0.8 c 1 51.000 

11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x100-
ZAM0.8 

c 1 101.000 



12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU200-
ZAM0.8 

c 1 53.000 

II MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE 
ZAM, DÀY 1.0MM 

    

Máng cáp 50x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 50x50 dày 1.0 3C-M50x50-ZAM1.0 m 1 40.000 

2 Nắp máng 50 ZAM dày 1.0 3C-NU50-ZAM1.0 m 1 16.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM50x50-
ZAM1.0 

c 1 42.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU50-ZAM1.0 c 1 17.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM50x50-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU50-
ZAM1.0 

c 1 18.000 



7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM50x50-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU50-
ZAM1.0 

c 1 18.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM50x50-
ZAM1.0 

c 1 46.000 

10 Nắp Tdày 1.0 3C-TNU50-ZAM1.0 c 1 18.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM50x50-
ZAM1.0 

c 1 48.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU50-ZAM1.0 c 1 19.000 

Máng cáp 75x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 75x50 dày 1.0 3C-M75x50-ZAM1.0 m 1 46.000 

2 Nắp máng 75 ZAM dày 1.0 3C-NU75-ZAM1.0 m 1 22.000 



3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM75x50-
ZAM1.0 

c 1 48.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU75-ZAM1.0 c 1 23.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM75x50-
ZAM1.0 

c 1 51.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU75-
ZAM1.0 

c 1 24.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM75x50-
ZAM1.0 

c 1 51.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU75-
ZAM1.0 

c 1 24.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM75x50-
ZAM1.0 

c 1 53.000 

10 Nắp Tdày 1.0 3C-TNU75-ZAM1.0 c 1 25.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM75x50-
ZAM1.0 

c 1 55.000 



12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU75-ZAM1.0 c 1 26.000 

Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.0 3C-M100x50-
ZAM1.0 

m 1 52.000 

2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 28.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x50-
ZAM1.0 

c 1 55.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 29.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x50-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x50-
ZAM1.0 

c 1 57.000 



8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x50-
ZAM1.0 

c 1 60.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 32.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x50-
ZAM1.0 

c 1 62.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-
ZAM1.0 

c 1 34.000 

Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM100x75 dày 1.0 3C-M100x75-
ZAM1.0 

m 1 64.000 

2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 28.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x75-
ZAM1.0 

c 1 67.000 



4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 29.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x75-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x75-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x75-
ZAM1.0 

c 1 74.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 32.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x75-
ZAM1.0 

c 1 77.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-
ZAM1.0 

c 1 85.314 



Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM100x100 dày 1.0 3C-M100x100-
ZAM1.0 

m 1 75.000 

2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 28.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x100-
ZAM1.0 

c 1 79.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 29.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x100-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x100-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU100-
ZAM1.0 

c 1 31.000 



9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x100-
ZAM1.0 

c 1 86.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 32.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x100-
ZAM1.0 

c 1 90.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-
ZAM1.0 

c 1 34.000 

Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.0 3C-M150x50-
ZAM1.0 

m 1 64.000 

2 Nắp máng 150ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 40.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x50-
ZAM1.0 

c 1 67.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 42.000 



5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x50-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x50-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM150x50-
ZAM1.0 

c 1 74.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 46.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x50-
ZAM1.0 

c 1 77.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-
ZAM1.0 

c 1 48.000 

Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm 



1 Máng cápZAM 150x75 dày 1.0 3C-M150x75-
ZAM1.0 

m 1 75.000 

2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 40.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x75-
ZAM1.0 

c 1 79.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 42.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x75-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x75-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM150x75-
ZAM1.0 

c 1 86.000 



10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 46.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x75-
ZAM1.0 

c 1 90.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-
ZAM1.0 

c 1 48.000 

Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM150x100 dày 1.0 3C-M150x100-
ZAM1.0 

m 1 87.000 

2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 40.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x100-
ZAM1.0 

c 1 91.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 42.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x100-
ZAM1.0 

c 1 96.000 



6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x100-
ZAM1.0 

c 1 96.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU150-
ZAM1.0 

c 1 44.000 

9 Cút nối Tdày 1.0 3C-TM150x100-
ZAM1.0 

c 1 100.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 46.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x100-
ZAM1.0 

c 1 104.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-
ZAM1.0 

c 1 48.000 

Máng cáp 200x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.0 3C-M200x50-
ZAM1.0 

m 1 75.000 



2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 52.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x50-
ZAM1.0 

c 1 79.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 55.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x50-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU200-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x50-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU200-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x50-
ZAM1.0 

c 1 86.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 60.000 



11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x50-
ZAM1.0 

c 1 90.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-
ZAM1.0 

c 1 62.000 

Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 200x75 dày 1.0 3C-M200x75-
ZAM1.0 

m 1 87.000 

2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 52.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x75-
ZAM1.0 

c 1 91.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 55.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x75-
ZAM1.0 

c 1 96.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU200-
ZZM1.0 

c 1 57.000 



7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x75-
ZAM1.0 

c 1 96.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU200-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x75-
ZAM1.0 

c 1 100.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 60.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x75-
ZAM1.0 

c 1 104.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-
ZAM1.0 

c 1 74.000 

Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM200x100 dày 1.0 3C-M200x100-
ZAM1.0 

m 1 99.000 

2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 52.000 



3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x100-
ZAM1.0 

c 1 104.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 55.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x100-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU200-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x100-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU200-
ZAM1.0 

c 1 57.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x100-
ZAM1.0 

c 1 114.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 60.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x100-
ZAM1.0 

c 1 119.000 



12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-
ZAM1.0 

c 1 62.000 

Máng cáp 250x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 250x50 dày 1.0 3C-M250x50-
ZAM1.0 

m 1 87.000 

2 Nắp máng 250 ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 64.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x50-
ZAM1.0 

c 1 91.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 67.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x50-
ZAM1.0 

c 1 96.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x50-
ZAM1.0 

c 1 96.000 



8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x50-
ZAM1.0 

c 1 100.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 74.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x50-
ZAM1.0 

c 1 104.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-
ZAM1.0 

c 1 77.000 

Máng cáp 250x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 250x75 dày 1.0 3C-M250x75-
ZAM1.0 

m 1 99.000 

2 Nắp máng 250ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 64.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x75-
ZAM1.0 

c 1 104.000 



4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 67.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x75-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x75-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x75-
ZAM1.0 

c 1 114.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 74.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x75-
ZAM1.0 

c 1 119.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-
ZAM1.0 

c 1 77.000 



Máng cáp 250x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cápZAM 250x100 dày 1.0 3C-M250x100-
ZAM1.0 

m 1 111.000 

2 Nắp máng 250 ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 64.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x100-
ZAM1.0 

c 1 117.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 67.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x100-
ZAM1.0 

c 1 122.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x100-
ZAM1.0 

c 1 122.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU250-
ZAM1.0 

c 1 70.000 



9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x100-
ZAM1.0 

c 1 128.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 74.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x100-
ZAM1.0 

c 1 133.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-
ZAM1.0 

c 1 77.000 

Máng cáp 300x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 300x50 dày 1.0 3C-M300x50-
ZAM1.0 

m 1 99.000 

2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 75.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x50-
ZAM1.0 

c 1 104.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 79.000 



5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x50-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x50-
ZAM1.0 

c 1 109.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x50-
ZAM1.0 

c 1 114.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 86.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x50-
ZAM1.0 

c 1 119.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-
ZAM1.0 

c 1 90.000 

Máng cáp 300x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm 



1 Máng cáp ZAM 300x75 dày 1.0 3C-M300x75-
ZAM1.0 

m 1 111.000 

2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 75.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x75-
ZAM1.0 

c 1 117.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 79.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x75-
ZAM1.0 

c 1 122.000 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x75-
ZAM1.0 

c 1 122.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x75-
ZAM1.0 

c 1 128.000 



10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 86.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x75-
ZAM1.0 

c 1 133.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-
ZAM1.0 

c 1 90.000 

Máng cáp 300x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm 

1 Máng cáp ZAM 300x100 dày 1.0 3C-M300x100-
ZAM1.0 

m 1 122.000 

2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 75.000 

3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x100-
ZAM1.0 

c 1 128.000 

4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 79.000 

5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x100-
ZAM1.0 

c 1 134.000 



Lưu ý: Bảng báo giá mang tính chất tham khảo 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 
- Chưa có phí vận chuyển 
- Giá sản phẩm có thể thay đổi theo giá vật liệu thị trường. 

Để biết rõ thông tin giá sản phẩm vui lòng liên hệ hotline 02866.858.898, hoặc gửi thư qua email 
alen@alen.vn 

6 Nắp co lên máng cáp CL dày dày 
1.0 

3C-CLNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x100-
ZAM1.0 

c 1 134.000 

8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 
1.0 

3C-CXNU300-
ZAM1.0 

c 1 83.000 

9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x100-
ZAM1.0 

c 1 140.000 

10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 86.000 

11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x100-
ZAM1.0 

c 1 176.000 

12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-
ZAM1.0 

c 1 108.000 


